PHÒNG GD VÀ ĐT CẦN GIUỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH VÀ THCS LONG PHỤNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022
Căn cứ vào thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/07/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc thực hiện công khai thông tư 36 với các cơ sớ giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Căn cứ thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2017 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC
Căn cứ vào hồ sơ dự toán, quyết toán và biên bản thẩm định số liệu quyết toán của cơ quan tài chính cấp trên đơn vị công khai số liệu đã thực hiện như sau

I/ Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số HS
	Mức thu
	Tổng thu
	Tổng chi

	A
	Phần thu
	
	
	
	592.193.405
	

	I
	Thu sự nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Học phí THCS
	đồng
	280
	38.000đ/hs/tháng
	40.432.000
	

	II
	Thu khác (HĐDV)
	
	
	
	
	

	1
	Học phí 2 buổi (TH)
	đồng
	485
	55.000đ/hs/tháng
	80.025.000
	

	2
	Thu căn tin
	đồng
	1
	4.612.000 đ/tháng
	32.284.000
	

	III
	Các khoản thu hộ-chi hộ
	
	
	
	
	

	1
	Bảo hiểm y tế
	đồng
	766
	46.935đ/hs/tháng
	439.452.405
	

	
	
	
	
	
	
	

	B
	Phần chi
	
	
	
	
	592.193.405

	I
	Thu sự nghiệp
	
	
	
	
	

	
	Học phí THCS
	
	
	40% chi lương
	
	16.172.800

	
	
	
	
	60% chi hoạt động
	
	24.259.200

	II
	Thu khác (HĐDV)
	
	
	
	
	

	1
	Học phí 2 buổi (TH)
	
	
	80% chi bồi dưỡng giáo viên trực tiếp dạy
	
	64.020.000

	
	
	
	
	10% chi chi quản lý
	
	.8.002.500

	
	
	
	
	10% chi cơ sở vật chất
	
	8.002.500

	2
	Thu căn tin
	
	
	40% chi lương
	
	9.660.240

	
	
	
	
	60% chi hoạt động
	
	14.502.360

	
	Thu căn tin
	
	
	Chi đấu thầu, nộp thuế
	
	8.113.400

	III
	Các khoản thu hộ-chi hộ
	
	
	
	
	

	
	Bảo hiểm y tế
	
	
	Nộp 100% cho BHXH huyện Cần Giuộc
	
	439.452.405

	C
	Mức thu nhập giáo viên
	
	
	Cao nhất
	
	14.698.000

	
	
	
	
	Trung bình
	
	9.604.000

	
	
	
	
	Thấp nhất
	
	4.510.000

	
	Mức thu nhập quản lý
	
	
	Cao nhất
	
	13.989.000

	
	
	
	
	Trung bình
	
	13.691.000

	
	
	
	
	Thấp nhất
	
	11.394.000

	D
	Trợ cấp và miễn giảm học phí
	
	
	
	
	12.217.000

	
	Trợ cấp :hỗ trợ chi phí học tập
	đồng
	HKII 4HS
	150.000đ/hs/tháng diện hộ nghèo
	
	2.700.000

	
	Miễn học phí
	đồng
	HK II 2HS
	38.000đ/hs/tháng diện hộ nghèo
	
	304.000

	
	Giảm học phí
	đồng
	HKII (21)
	19.000đ/hs/tháng  diện hộ cận nghèo, kế hoạch hoá gia đình
	
	1.444.000


II/ Công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước

-Dự toán ngân sách 2021 ( biểu 02 thông tư 90/2018/TT-BTC)

- Quyết toán ngân sách 2021  (biểu 04 thông tư  90/2018/TT-BTC) 
-Dự toán ngân sách giao 2022  ( biểu 02 thông tư 90/2018/TT-BTC)
- Công khai thực hiện dự toán thu chi quý 1, 2/ 2022  (biểu 03, 04 thông tư 90/2018/TT-BTC)
- Các biểu mẫu khác (nếu có) 






Long Phụng, ngày 31 tháng 07 năm 2022
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